Chưa đầy một tuần lễ sau khi đồng nhân dân tệ (CNY) được đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế, còn gọi là quyền rút vốn đặc biệt (SDR), CNY bắt đầu giảm dần và lao dốc do các doanh nghiệp và người dân Trung Quốc ồ ạt chuyển tiền ra nước ngoài trước xu hướng giảm tốc của nền kinh tế. Trong hai tuần lễ đầu tháng 12/2015, CNY giảm thêm 1,3% so với USD, sau khi giảm khoảng 4% vào tháng 8/2015. Cùng thời gian này, CNY mất giá khoảng 3,7% so với euro. Trong những ngày cuối tháng 12/2015, CNY tiếp tục mất giá và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Xu hướng mất giá của CNY làm dấy lên nghi ngờ NHTW Trung Quốc đã phá giá CNY nhằm cứu nguy cho nền kinh tế. Trong khi CNY yếu sẽ hỗ trợ xuất khẩu, nhưng CNY trượt giá đang gây áp lực mới lên Chính phủ Trung Quốc khi đồng tiền này chao đảo mạnh trên thị trường toàn cầu. Điều này buộc Chính phủ Trung Quốc phải kiểm soát mức độ trượt giá, hoặc chấp nhận rủi ro trước những lo ngại trên thị trường và áp lực thương mại. Nếu CNY giảm sâu, các doanh nghiệp sẽ kỳ vọng về khả năng mất giá tiếp theo, và rất khó kiểm soát. Nhiều chuyên gia tài chính quốc tế nhận định, CNY tiếp tục trượt giá trong những tháng tới, ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín của đồng tiền này trên thị trường quốc tế.
Ngay sau khi CNY được đưa vào giỏ tiền tệ SDR, đa số chuyên gia tài chính quốc tế đều cho rằng, sự hiện diện của CNY trong giỏ tiền tệ SDR chủ yếu mang tính biểu tượng, không gây tác động đáng kể đến thị trường tài chính thế giới. Việc CNY gia nhập SDR không có nghĩa là các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ mua vào CNY ngay lập tức, và các nhà đầu tư sẽ vẫn thận trọng do Trung Quốc chưa từ bỏ hoàn toàn kiểm soát dòng vốn hay cho phép thả nổi CNY. Tỷ trọng CNY trong giỏ tiền tệ SDR có thể sẽ tăng lên, chủ yếu tại những nước vay nợ Trung Quốc và tin tưởng vào sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Trong nhiều thập kỷ nữa, USD vẫn là đồng tiền chủ đạo trên thế giới và được hầu hết doanh nghiệp cũng như cá nhân biết đến. Một trong những lý do khiến USD trở nên quan trọng, là hệ thống pháp lý của Mỹ rõ ràng và minh bạch, USD có tính thanh khoản cao, v.v. Vì thế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức đều cảm thấy an tâm và tự tin rằng họ có thể dễ dàng giao dịch tài sản, hàng hóa thanh toán bằng USD.
Tại Việt Nam, quyết định của CNY đưa vào giỏ tiền tệ SDR cũng trở thành chủ đề được quan tâm do kinh tế Việt Nam có nguy cơ ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong đó, vấn đề bao trùm và đáng lo ngại là nhập siêu của Việt Nam tăng dần qua các năm và đang ở mức báo động. Năm 2014, nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 28,8 tỷ USD, nhưng thanh toán bằng CNY chỉ chiếm khoảng 2-4% tổng giá trị thương mại của Việt Nam, trong khi quy mô thương mại năm 2014 giữa hai nước đạt gần 60 tỷ USD và còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, kim ngạch nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc còn cao hơn nhiều. 
Từ nhiều năm qua, Trung Quốc muốn Việt Nam sử dụng CNY trong quan hệ thanh toán thương mại và phía Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị cho thanh toán trực tiếp CNY tại Việt Nam. Tuy nhiên, đề xuất của Trung Quốc không được chấp nhận do việc thanh toán CNY tại Việt Nam vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam là trên đất Việt Nam chỉ sử dụng VND (trừ việc thanh toán biên mậu giữa hai nước tại khu vực biên giới). Ngay cả USD, một đồng tiền mạnh nhất thế giới cũng không được sử dụng trong giao dịch thanh toán tại Việt Nam. 
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, việc sử dụng đồng tiền nào trong quan hệ thanh toán quốc tế là bài toán đơn thuần là lợi nhuận và tiện ích trong thanh toán. Trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, phần lớn là máy móc, trang thiết bị và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, khoảng 20% là hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hầu như không sử dụng CNY làm đồng tiền thanh toán, mà chủ yếu vẫn sử dụng USD. Đây là lô gích thông thường, do các doanh nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc, sau đó lại xuất khẩu hàng hóa thành phẩm sang những thị trường khác, chủ yếu là Mỹ và Liên minh châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN. Nếu sử dụng CNY trong thanh toán nhập khẩu từ Trung Quốc, khi bán hàng sang Mỹ, Liên minh châu Âu và thu về bằng ngoại tệ khác, rồi lại phải đổi sang CNY để trả nợ thì rất bất tiện và tốn kém. Ngoài ra, giá trị của CNY không ổn định cũng là yếu tố khiến các doanh nghiệp không muốn sử dụng CNY trong quan hệ thanh toán. 
Đối với thị trường các nước ASEAN, xu hướng sử dụng CNY trong quan hệ thanh toán có thể diễn biến phức tạp hơn. Với sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, một số nước thành viên sẽ có thiên hướng ưu tiên sử dụng CNY trong thanh toán thương mại và đầu tư với Trung Quốc, nhất là những nước có cán cân thương mại cân bằng với Trung Quốc và những nước có quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Xu hướng sử dụng CNY trong cộng đồng kinh tế ASEAN cũng gây tác động đáng kể về tâm lý đến các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, một số doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang các nước ASEAN có thể sẽ cân nhắc sử dụng CNY trong thanh toán xuất khẩu hàng hóa sang thị trường khu vực ASEAN. Tuy nhiên, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN đang có xu hướng tăng chậm lại (năm 2011 tăng 28,8%; năm 2012 tăng 9,4%; năm 2013 tăng 3,4%; năm 2014 tăng 5,7%), mặc dù hàng rào thuế quan giữa các nước ASEAN đã được gỡ bỏ dần theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực từ ngày 17/5/2010. Nguyên nhân cơ bản là do gạo và dầu thô là hai mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào thị trường này. Trong khi đó, xuất khẩu dầu giảm theo giá dầu thế giới, xuất khẩu gạo chủ yếu vẫn thực hiện dưới hình thức tiểu ngạch và bị cạnh tranh quyết liệt. Xuất khẩu giảm cũng gây áp lực gia tăng nhập siêu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với các nước ASEAN từ khoảng 3 tỷ USD vào năm 2014 lên 6,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2015 và có nguy cơ tiếp tục tăng, chỉ đứng sau con số nhập siêu từ Trung Quốc. Vì thế, tỷ trọng thanh toán bằng CNY có thể tăng không nhiều. 
Đối lập với xu hướng gia tăng nhập siêu trong quan hệ thương mại với Trung Quốc và ASEAN, mức độ xuất siêu vào Mỹ, EU và Nhật Bản ngày càng tăng, cả về con số tuyệt đối và tỷ lệ tương đối (xem bảng dưới đây). Đáng chú ý, xuất khẩu vào Mỹ, EU và Nhật Bản tăng cao đã góp phần đáng kể vào việc giảm nhập siêu, nhanh chóng cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. 
Kết quả xuất khẩu vào một số thị trường thời kỳ 2011-2015
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	11 tháng 2015

	
	Tỷ USD
	Tỷ USD
	Tỷ USD
	Tỷ USD
	Tăng/giảm (%)
	Tỷ trọng (%)
	Tăng/giảm

(%)
	Tỷ trọng (%)

	Trung Quốc
	11,6
	12,4
	13,1
	14,9
	13,7
	10,7
	14
	10,3

	EU
	16,5
	20,3
	24,4
	27,9
	14,7
	20,1
	24,2
	18,9

	Hoa Kỳ
	16,9
	19,7
	23,7
	28,5
	19,6
	20,5
	28,5
	20,6

	ASEAN
	13,6
	17,3
	18,5
	19,0
	14,7
	20,1
	24,2
	18,9

	Nhật Bản
	11,1
	13,1
	13,6
	14,7
	8,0
	10,6
	14,9
	8,6
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Trái ngược với những chuyển biến tích cực trong hoạt động xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đối mặt với rủi ro rất lớn do vẫn phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu từ Trung Quốc và ASEAN. Trong năm 2014 và 11 tháng đầu năm 2015, nhập siêu từ Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 29,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, và tốc độ tăng trưởng chỉ giảm nhỏ giọt. Mức độ nhập siêu từ Trung Quốc có nguy cơ tiếp tục tăng cao, do CNY sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tới. 

Về nhập khẩu từ những thị trường ngoài Trung Quốc và ASEAN, nhập khẩu từ châu Mỹ và châu Đại Dương tăng 25,6%, chủ yếu từ Mỹ (tăng 20,3%) và Australia (tăng 31,2%), các nước Mỹ Latinh và Caribê (tăng 39,6%). Trong 11 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu từ thị trường châu Á chỉ tăng 12,7%, thấp hơn tốc độ tăng 26,6% từ châu Mỹ, trong đó nhập khẩu từ Mỹ tăng 26,6%. Mặc dù bức tranh nhập khẩu đang sáng dần, nhưng tốc độ cải thiện chậm chạp và tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc trong những năm tới. Nguyên nhân chủ yếu là do thể chế và mô hình kinh tế, nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ hoạt động đơn thuần là gia công hoặc lắp ráp hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để tái xuất, kể cả các tập đoàn kinh tế nhà nước. 
Trong điều kiện hiện nay, mức độ cải thiện hoạt động nhập siêu phù thuộc vào nỗ lực của Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là nỗ lực cải thiện môi trường pháp lý. Về tác động từ bên ngoài, việc Việt Nam vừa mới ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tìm cách tận dụng những ưu đãi của Hiệp định này để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước cân bằng cán cân thương mại với các khu vực thị trường trọng điểm, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 
Cùng với Hiệp định TPP, vòng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc, và hai bên đang hoàn tất các thủ tục nội bộ để ký kết, phê chuẩn và triển khai đầy đủ Hiệp định này. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên thông qua việc tăng cường tiếp cận thị trường của mỗi bên. Hiệp định cũng sẽ mang lại một làn sóng đầu tư chất lượng cao từ cả hai phía, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thông minh và có sức cạnh tranh hơn.
Sau khi có hiệu lực thi hành, Hiệp định thương mại tự do với EU và Hiệp định TPP sẽ trở thành động lực thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên. Cụ thể là, khi tham gia hai hiệp định này, yêu cầu về xuất xứ hàng hóa đầu vào cũng được quy định rất chặt chẽ. Cụ thể là, các doanh nghiệp Việt Nam phải ưu tiên nhập khẩu hàng hóa đầu vào từ những nước thành viên trong nội khối, nếu không sẽ không được hưởng thuế suất ưu đãi khi xuất khẩu vào các thị trường khác trong nội khối. 
Đáng chú ý, Hiệp định TPP được công bố cùng với tuyên bố chung về các chính sách kinh tế vĩ mô và vấn đề tỷ giá. Trong đó, Hiệp định TPP cũng cấm các nước thành viên tiến hành các bước can thiệp để thao túng tỷ giá. Là một nước thành viên tham gia Hiệp định TPP, hệ thống chính sách của Việt Nam cũng phải thay đổi theo hướng tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi doanh nghiệp trong nội khối, sự thay đổi này cũng khuyến khích sản xuất trong nước. Về tỷ giá, Việt Nam nên có chính sách tỷ giá linh hoạt, hạn chế dần mức độ can thiệp vào tỷ giá. VND có thể lên xuống thất thường so với những đồng tiền khác trong khu vực, mức độ thăng trầm sẽ giảm dần, nhưng các doanh nghiệp sẽ thích ứng với những thay đổi này, đồng thời tận dụng những ưu đãi của Hiệp định để tăng cường năng lực cạnh tranh.
Qua phân tích trên đây cho thấy, nếu Việt Nam chủ động tham gia hai hiệp định thương mại quan trọng nêu trên và tích cực đẩy mạnh cải cách một cách cầu thị, sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc mới có hy vọng giảm nhanh trong tương lai, tác động của CNY đối với tình hình kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam nhờ đó sẽ giảm dần theo thời gian.
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